
Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2015

Kính gửi : 

Stt Mã thiết bị Tên thiết bị Mô tả chi tiết Lớp  Đơngiá 

I. TRANH ẢNH

1 Bộ Tranh thể dục Lớp 10 - Một bộ gồm 2 tờ Kích thước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có

định lượng 200g/m
2
, cán láng OPP mờ.

10,11,12             83.000 

II. DỤNG CỤ

2 PTTD2004 Đồng hồ bấm giây Loại điện tử hiện số, 2 LAP trở lên, chất lượng tốt, độ chính xác 0,001 giây,

không bị ngấm nước. 

10,11,12           450.000 

3 PTTD2005 Thước dây Dây không dãn, dài 35000mm có hộp bảo vệ, có tay quay thu và kéo thước, chất

lượng tốt.

10,11,12           300.000 

4 PTTD2006 Bàn đạp xuất phát Gồm 2 cái theo tiêu chuẩn của Uỷ ban TDTT. 10,11,12           878.000 

5 PTTD2007 Vợt cầu lông Gồm 2 cái theo tiêu chuẩn của Uỷ ban TDTT. 10,11,12           428.000 

6 PTTD2008 Quả cầu lông Theo tiêu chuẩn của Uỷ ban TDTT. 10,11,12             30.000 

7 PTTD2009 Quả cầu đá Theo tiêu chuẩn của Uỷ ban TDTT. 10,11,12             23.000 

8 PTTD2010 Lưới cầu lông Kích thước theo quy định của Luật cầu lông, chất lượng tốt, không thấm nước 10,11,12           240.000 

9 PTTD2011 Lưới đá cầu Kích thước theo quy định của Luật đá cầu,  chất lượng tốt, không thấm nước 10,11,12           240.000 

10 PTTD2012 Cột đa năng Gồm 2 cái, có độ dịch chỉnh dễ sử dụng khoảng từ 1.320mm đến 1.950mm. 10,11,12        2.648.000 

11 PTTD2013 Đệm mút (dùng để nhảy cao) Gồm 2 tấm kích thước (300x1800x2000)mm có bọc ngoài bằng vải chống thấm

nước; có dây buộc liên kết 2 tấm. Chất lượng theo tiêu chuẩn của Uỷ ban TDTT.

10,11      13.005.000 

12 PTTD2014 Bục giậm nhảy Theo tiêu chuẩn của Uỷ ban TDTT. 10,11,12        1.335.000 

13 PTTD2015 Xà nhảy cao Theo tiêu chuẩn của Uỷ ban TDTT. 10, 11           585.000 

14 PTTD2016 Còi (thể thao) Theo tiêu chuẩn của Uỷ ban TDTT. 10,11,12             23.000 

15 PTTD2017 Cờ đích Theo tiêu chuẩn của Uỷ ban TDTT. 10,11,12             45.000 

BÁO GIÁ 

         Công ty Cổ phần thiết bị Tràng An, xin gửi tới Qúy khách bản Báo giá Thiết bị môn Thể Dục THPT chi tiết như sau:



16 PTTD2018 Tín gậy chạy tiếp sức bằng Gỗ Theo tiêu chuẩn của Uỷ ban TDTT. 11, 12           165.000 

18 PTTD2019 Bóng chuyền Bóng số 5, theo tiêu chuẩn của Uỷ ban TDTT. 10,11,12           345.000 

19 PTTD2020 Cột bóng chuyền Theo tiêu chuẩn của Uỷ ban TDTT . 10,11,12        8.003.000 

20 PTTD2021 Lưới bóng chuyền Theo tiêu chuẩn của Uỷ ban TDTT . 10,11,12           270.000 

21 PTTD2022 Bóng đá Bóng số 5, theo tiêu chuẩn của Uỷ ban TDTT. 10,11,12           458.000 

22 PTTD2023 Khung cầu môn bóng đá mini . KT 0.9 x 0.6 

x 0.6 m

Theo tiêu chuẩn của Uỷ ban TDTT. 10,11,12        3.375.000 

23 PTTD2024 Bóng rổ Bóng số 5, theo tiêu chuẩn của Uỷ ban TDTT. 10,11,12           345.000 

24 PTTD2025 Cột bóng rổ Mẫu và kích thước theo tiêu chuẩn của Uỷ ban TDTT. 10, 11, 12      36.255.000 

25 PTTD2026 Tạ đẩy Hình cầu, bằng thép hoặc gang đúc: quả có khối lượng 3kg (nữ) theo tiêu chuẩn

của Uỷ ban TDTT .

10,11,12           353.000 

26 Tạ đẩy Hình cầu, bằng thép hoặc gang đúc: quả có khối lượng 5kg (nam) theo tiêu chuẩn

của Uỷ ban TDTT .

10,11,12           600.000 

Ghi chú:

Mọi chi tiết xin liên hệ : 

Quang Minh - 090 326 5259 

Địa điểm giao hàng: Tại đơn vị sử dụng tại nội thành Hn

" Uy tín và chất lượng là mục tiêu phấn đấu của chúng tôi "

Xin chân thành cảm ơn về sự quan tâm và hợp tác của quý vị

Dùng cho phần tự chọn của chương trình   

Báo giá đã bao gồm: Thuế gía trị gia tăng, chi phí vận chuyển, lắp đặt, bảo hành, hướng dẫn sử dụng

Giao hàng: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng chính thức.

Phương thức thanh toán: bằng tiền mặt, chuyển khoản 


